
ĐVT: Triệu đồng

 Giảm  Tăng 

 TỔNG CỘNG       122.503       60.035       60.035          122.503   

 I 

 Điều chỉnh giảm mức vốn các chương 

trình, dự án trong kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 

      116.010       60.035               -              55.975   

     1   

Vốn thực hiện chính sách nông nghiệp theo 

57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính 

phủ, khoa học công nghệ và hỗ trợ đầu tư 

kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm của 

các Hợp tác xã theo Quyết định 1804/QĐ-

TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ

        50.000       31.839            18.161   

     2   

Trạm bơm Hồng Liêm và hệ thống kênh 

tưới huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Bắc 

Bình

Ban QLDA ĐTXD 

các công trình 

NN&PTNT

 16/NQ-HĐND 

ngày 22/7/2020 
174.000       174.000           66.010       28.196            37.814   

 II 
 Điều chỉnh tăng kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 
          6.493               -         60.035            66.528   

 Kế hoạch 

2021-2025 

sau điều 

chỉnh 

BIỂU SỐ 01:

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 - NGUỒN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC

(Đính kèm Nghị quyết số 23/NQ-HĐND  ngày  20 tháng   6  năm 2024 của HĐND tỉnh)

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 
 Quyết định phê 

duyệt chủ trương 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

NST 
 Ghi chú 

 Kế hoạch 

2021-2025 

 Điều chỉnh kế hoạch 

2021-2025 

1



 Giảm  Tăng 

 Kế hoạch 

2021-2025 

sau điều 

chỉnh 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 
 Quyết định phê 

duyệt chủ trương 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

NST 
 Ghi chú 

 Kế hoạch 

2021-2025 

 Điều chỉnh kế hoạch 

2021-2025 

 II.1 

 Điều chỉnh tăng mức vốn các dự án có 

trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 

          6.493       13.000            19.493   

Dự án đang triển khai thi công

     1   Nâng cấp hạ tầng Cảng cá Phan Rí Cửa
Sở Nông nghiệp và

 PTNT

 3166/QĐ-UBND 

ngày 17/11/2021 
8.507           8.507             2.263         6.000              8.263   

     2   
Nhà làm việc Ủy ban nhân dân xã Phan 

Hiệp, huyện Bắc Bình

 UBND huyện Bắc 

Bình 

393/QĐ-UBND 

ngày 3/2/2021
11.601 11.601           4.230         7.000            11.230   

 II.2 

 Bổ sung danh mục và mức vốn các Dự 

án chưa có trong kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 

                -                 -         47.035            47.035   

     1   

Sửa chữa, cải tạo Phòng họp số 01 thành 

Phòng Khánh tiết tại Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh

 Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND 

tỉnh

 857/QĐ-UBND 

9/4/2024 
1.401       1.400              1.400   

     2   Hoàn ứng ngân sách tỉnh     45.635            45.635   

 Giao UBND tỉnh 

phân bổ chi tiết theo 

quy định 

2



          -     
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